 

PHỤ LỤC SỐ 16
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Tên Ngân hàng được phép:
SĐT:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TRÊN TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 
(tháng …. năm …)
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối)
hoặc Ngân hàng Nhà nước Khu vực .... (nơi NĐT đăng ký giao dịch ngoại hối)
Đơn vị: nghìn USD
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Các khoản thu chi bằng ngoại tệ (quy nghìn USD)
	Các khoản thu chi bằng VND (quy nghìn USD)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Chi trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (1=1.1+1.2+1.3+1.4 +1.5+1.6+1.7)
	 
	 

 

	1.1
	Chi chuyển tiền trước đầu tư

(=1.1.1+1.1.2)
	 
	 

	1.1.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.1.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.2
	Chi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài 

(=1.2.1+1.2.2)
	 
	 

	1.2.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.2.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.3
	Chi cho vay đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (=1.3.1+1.3.2)
	 
	 

	1.3.1
	 Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.3.2
	 Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.4
	Chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (=1.4.1+1.4.2)
	 
	 

	1.4.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.4.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.5
	Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (=1.5.1+1.5.2)
	 
	 

	1.5.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.5.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.6
	Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ/đồng Việt Nam của nhà đầu tư (=1.6.1+1.6.2)
	 
	 

	1.6.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.6.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	1.7
	Các giao dịch chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (=1.7.1+1.7.2)
	 
	 

	1.7.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	1.7.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2
	Thu trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)
	 
	 

	2.1
	Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ/đồng Việt Nam của nhà đầu tư (=2.1.1+2.1.2)
	 
	 

	2.1.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.1.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.2
	Thu ngoại tệ mua từ TCTD được phép (=2.2.1+2.2.2)
	 
	 

	2.2.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.2.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.3
	Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (=2.3.1+2.3.2)
	 
	 

	2.3.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.3.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.4
	Thu từ lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư chuyển về nước (=2.4.1+2.4.2)
	 
	 

	2.4.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.4.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.5
	Thu từ chuyển nhượng vốn, giảm vốn, thanh lý, hoặc chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài (=2.5.1+2.5.2)
	 
	 

	2.5.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.5.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.6
	Thu từ trả nợ vay của dự án đầu tư ở nước ngoài (2.6=2.6.1+ 2.6.2)
	 
	 

	2.6.1
	Nợ gốc (=2.6.1.1+2.6.1.2)
	 
	 

	2.6.1.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.6.1.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.6.2
	Nợ lãi (=2.6.2.1+2.6.2.2)
	 
	 

	2.6.2.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.6.2.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.7
	Thu ngoại tệ từ việc chuyển đổi ngoại tệ chuyển từ nước ngoài về VN trong trường hợp đồng tiền chuyển về khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư (=2.7.1+2.7.2)
	 
	 

	2.7.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.7.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 

	2.8
	Các giao dịch thu khác liên quan đến đầu tư ra nước ngoài (=2.8.1+2.8.2)
	 
	 

	2.8.1
	Phát sinh của chính TCTD báo cáo 
	 
	 

	2.8.2
	Phát sinh của nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo) 
	 
	 


 

	Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ tên)
SĐT
	Kiểm soát





(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện hợp pháp Ngân hàng được phép




(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
1. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng được phép theo quy định tại Thông tư này.

2. Thời gian báo cáo: Chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp quý báo cáo

3. Hình thức báo cáo: qua Hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho đến khi Trang điện tử về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của NHNN đi vào hoạt động.

4. Tỷ giá quy đổi: Tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền khác và đồng Đô la Mỹ để thực hiện chế độ báo cáo là tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông báo của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) áp dụng tại thời điểm báo cáo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

5. Chỉ tiêu 1.1: Bao gồm chi chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được cấp GCNĐKĐTRNN (đối với dự án cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài) và chi chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối (đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

6. Chỉ tiêu 1.2: Bao gồm chi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài sau khi được cấp GCNĐKĐTRNN (đối với dự án được cấp) và chi chuyển vốn ra nước ngoài sau khi được xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối (đối với dự án không cấp GCNĐKĐTRNN)

7. TCTD: Tổ chức tín dụng

